	UBND TỈNH HOÀ BÌNH

SỞ NỘI VỤ                                        
Số: 151 /SNV - TCBC&TCPCP

V/v báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức/chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu nâng ngạch/thăng hạngnăm 2018


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hoà Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2018



      Kính gửi: 

- Các Sở, Ban, ngành;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các hội đặc thù cấp tỉnh.
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
  Để có căn cứ báo cáo các bộ, ngành chủ quản về số lượng, cơ cấu ngạch công chức/chức danh nghề nghiệp viên chức và nhu cầu nâng ngạch công chức/thăng hạng viên chức năm 2018, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đối với công chức hành chính

Đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các Hội đặc thù cấp tỉnh:

a)Thống kê, báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chứchiện có và đăng ký số lượng, chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chứcnăm 2018theo mẫu số 1a (trừ ngạch chuyên viên chính đã đăng ký theo yêu cầu tại Công văn số 84/SNV-TCBC&TCPCP ngày 15/01/2018  của Sở Nội vụ); 
b) Sơ tuyển, lập danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo mẫu số 2a gửi kèm, trong đó:
- Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi lên Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên và cán sự đối với công chức chuyên ngành hành chính thực hiện theo Phụ lục số 1, 2 kèm theo.

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên Kế toán viên cao cấp, Kế toán viên chính, Kế toán viên đối với công chức chuyên ngành kế toán thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 3, 4, 5 Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ.
- Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính đối với công chức chuyên ngành thanh tra thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 7, Điều 8 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ.

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường đối với công chức chuyên ngành quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ.
- Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch đối với các ngạch công chức chuyên ngành  nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ.
2. Đối với viên chức sự nghiệp khác
Sở Nội vụ tổ chức khảo sát nhu cầu thăng hạng từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành đã có đầy đủ văn bản hướng dẫn tổ chức thăng hạng của Bộ chủ quản đến thời điểm hiện tại (y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường); nhu cầu thăng hạng lên chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương đối vớiviên chức hành chính (đang là cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập, là viên chức đảm nhận các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc làm việc tại bộ phận hành chính, quản trị, tổng hợp, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính)công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các Hội đặc thù cấp tỉnh:

a)Thống kê, báo cáo về số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chứchiện có và đăng ký số lượng, chỉ tiêu thăng hạngtừ hạng IV lên hạng III và tương đương của từng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2018 (theo mẫu số 01b); 

b) Sơ tuyển, lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III và tương đương (theo mẫu số 02b). 
Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi lên hạng III và tương đương của từng hạng viên chức cụ thể như sau:
- Đối với viên chức hành chính đăng ký thăng hạng lên chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương: Thực hiện theo phụ lục 03 kèm theo.
- Đối với viên chức chuyên ngành y tế: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015; Điều 6 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015; Điều 5, Điều 8, Điều 11 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015; Điều 6 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015; Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- Đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Điều 5 Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015; Điều 5, Điều 9, Điều 13 Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015; Điều 5, Điều 9, Điều 13 Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ.
- Đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/6/2016; Điều 5 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015; Điều 5 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015; Điều 5 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015; Điều 5 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015; Điều 5 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015.

* Các văn bản và mẫu biểu nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ http://sonoivu.hoabinh.gov.vn
Công văn và danh sách đăng ký số lượng, chỉ tiêu nâng ngạch công chức/thăng hạng viên chức gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/02/2018(kèm file điện tử về địa chỉ email vinhthuysnvhb@gmail.com), quá thời hạn trên Sở Nội vụ không tiếp nhận văn bản và coi như cơ quan, đơn vị đó không có nhu cầu đăng ký thi nâng ngạch công chức/thăng hạng viên chức năm 2018.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./.

	Nơi nhận:






- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Giám đốc, Phó Giám đốc SNV;

- Phòng Nội vụ các huyện, TP;

- Phòng Giáo dục các huyện, TP;

- Lưu: VT, TCBC&TCPCP (Th.62b). 
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